Bài tập

CẤU TẠO CHUNG CỦA TỪ
Câu 1

“Dưới mặt trời, nước mưa vẫn còn róc rách, lăn tăn, luồn lỏi chảy thành hàng vạn dòng mỏng manh,  buốt lạnh. Từ trong các bụi rậm xa gần, những chú chồn, những con dũi với bộ lông ướt mềm vừa mừng rỡ,  vừa lo lắng, nối tiếp nhau nhảy ra rồi biến mất”.

Đoạn văn sử dụng bao nhiêu từ láy?

A. 2 từ                              B. 3 từ                               C. 4 từ                     D. 5 từ

Câu 2: Hằng năm, vào cữ hạ sớm này, người Hà Nội lại được hưởng những cơn mưa lá sấu vàng ào ạt rơi  trong hương sấu dìu dịu, thơm thơm. Hương lá dịu dàng ướp cả bầu không khí tinh khôi khiến ta những  muốn hít thật sâu cho căng tràn lồng ngực. Sau lúc lá rụng là cữ sấu ra hoa. Những mảng hoa hình sao màu  trắng sữa chao nghiêng trong gió, đậu xuống mái tóc các cô gái, lấm tấm khắp cả mặt đường. Giống như hoa  sữa mùa thu, cành đào ngày Tết, cây sấu Hà Nội gợi nhớ, gợi thương trong tấm lòng người xa xứ                                        (Hà Nội  tạpvăn, Tạ ViệtAnh,)

Đoạn văn sử dụng bao nhiêu từ láy?

A. 4 từ                              B. 5 từ                               C. 6 từ                 D. 7 từ

Câu 3:  Trong các nhóm từ sau, nhóm nào đều là từ láy?

A. Im ắng, lao xao, ngào ngạt

B. Cây cỏ, hòa hoãn, mũm mĩm

C. Róc rách, réo rắt, tóc tai

D. Nho nhỏ, xanh xao, râu ria

Câu 4:  Trong các nhóm từ sau, nhóm nào đều là từ láy?

A. Bát ngát, đòng đòng, non nước.

B. Mênh mông, bát ngát, phất phơ.

C. Phất phơ,xanh xanh, sâu sát.

D. Non nước, phất phơ, quanh quanh.

Câu 5:  Đoạn văn sau có bao nhiêu từ láy:

Giời chớm hè. Cây cối um tùm. Cả làng thơm. Cây hoa lan nở hoa trắng xóa. Hoagiẻ từng chùm  mảnh dẻ. Hoa móng rồng bụ bẫm thơm như mùi mít chín ở góc vườn ông Tuyên. Ong vàng, ong vò vẽ, ong  mật đánh lộn nhau để  hút mật ở hoa. Chúng đuổi cả bướm. Bướm hiền lành bỏ chỗ lao xao.Từng đàn lặng lẽ  rủ nhau bay đi.(Lao xao-Duy Khán)

Đoạn văn sử dụng bao nhiêu từ láy?

A. 2 từ                              B. 3 từ                               C. 4 từ                       D. 5 từ

Câu 6:  Trong các nhóm từ sau, nhóm nào đều là từ láy bộ phận?

A. Xanh xanh, tưng bừng, đẹp đẽ, thoăn thoắt, om om.

B. Bừng bừng, eo óc, í ới, ủn ỉn, loanh quanh, xanh xanh.

C. Xanh xanh, xinh xinh, đèm đẹp, lao xao, cao cao.

D. Xinh xắn, tưng bừng, đì đùng, hì hục, lan man.

Câu 7:  Chàng đi, đi mãi cho đến khu rừng phía trước mặt, rồi theo đường mòn đi thẳng vào rừng rậm. Trời  bắt đầu tối, trăng đã lên mà chàng vẫn cứ đi. Đến một con suối rộng, nước sâu và xanh biếc, không lội qua  được, chàng đành ngồi nghỉ bên bờ. Chàng khóc. Đêm mỗi lúc một khuya, sương xuống mỗi lúc một nhiều,  sương lạnh thấm dần vào da thịt chàng, chàng chết mà vẫn ngồi trơ trơ, biến thành một tảng đá.(Sự tích trầu cau)

Đoạn văn sử dụng bao nhiêu từ láy?

A. 1 từ                              B. 2 từ                               C. 3 từ                       D. 7 từ

Câu 8:

Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp

Con thuyền xuôi mái nước song song

Thuyền về nước lại sầu trăm ngả

Củi một cành khô lạc mấy dòng.

Đoạnthơ trên sử dụng bao nhiêu từ láy?

A. 1 từ                              B. 2 từ                               C. 3 từ                       D. 7 từ

Câu 9: 

Ôi, quê mẹ nơi nào cũng đẹp, nơi nào cũng rực rỡ chiến tích. Từ mảnh đất quê nghèo tôi chập chững  ra đi,khi về đôi chân rắn chắc vì được luyện qua nhiều miền xa của đất nước. Khi đi, từ khung cửa hẹp của  ngôi nhà lá nhỏ tôi ngơ ngác nhìn ra vùng đất rộng bên ngoài với đôi mắt khù khờ. Khi về, ánh sáng mặt trời  những miền đất lạ bao la soi sáng mỗi bước tôi đi. Tôi nhìn rõ quê hương hơn, thấy được xứ sở mình đẹp hơn  ngày khởi cuộc hành trình.(Tản văn, Mai Văn Tạo)

Dòng nào chỉ gồm các từ ghép:

A. chiến tích, đôi mắt, ánh sáng, mặt trời, quê hương, xứ sở, hành trình, khù khờ

B. nơi nào, ra đi, chiến tích, rực rỡ, mặt trời, quê hương, xứ sở, hành trình

C. rắn chắc, ngơ ngác, mặt trời, quê hương, xứ sở, hành trình, khù khờ

D. chiến tích, rắn chắc, đất nước, ánh sáng, mặt trời, quê hương, xứ sở, hành trình

Câu 10: Trong các từ sau: tươi tốt, nấu nướng, học hỏi, mệt mỏi, mơ mộng, mơ ước từ nào không phải từ ghép?

A. tươi tốt                        B. học hỏi                         C. mơ màng              D. mơ ước

Câu 11: Trong các từ sau: no nê, chùa chiền, rơi rớt, thênh thang, học hành  từ nào là từ láy?

A. no nê                           B. chùa chiền                   C. thênh thang           D. rơi rớt

Câu 12: Những đường Việt Bắc của ta

Ðêm đêm rầm rập như là đất rung

Quân đi điệp điệp trùng trùng

Ánh sao đầus úng bạn cùng mũ nan

Dân công đỏ đuốc từng đoàn

Bước chân nát đá, muôn tàn lửa bay.

(Tố Hữu, Việt Bắc, Ngữ văn 12, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2014) Đoạn văn sử dụng bao nhiêu từ láy?

A. 3 từ                              B. 4 từ                               C. 5 từ                       D. 6 từ

Câu 13.: 

“Dữ dội và dịu êm

Ồn ào và lặng lẽ

Sông không hiểu nổi mình

Sóng tìm ra tận bể

Ôi con sóng ngày xưa

Và ngày sau vẫn thế

Nỗi khát vọng tình yêu

Bồi hồi trong ngực trẻ”(Trích “Sóng” – Xuân Quỳnh, Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục)  

Những từ láy trong đoạn trích trên là:

A. dữ dội, dịu êm, lặng lẽ, khát vọng, bồi hồi

B. dữ dội, dịu êm, ồn ào, lặng lẽ, bồi hồi

C. dữ dội, ồn ào, lặng lẽ, bồi hồi

D. dữ dội, ồn ào, lặng lẽ, sông không

Câu 14: Mỗi ngày Mị càng không nói, lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa. Ở buồng Mị nằm kín mít, có một chiếc cửa sổ một lỗ vuông bằng bàn tay. Lúc nào trông ra cũng chỉ thấy trăng trắng, không biết là sương  hay là nắng. Mị nghĩ rằng mình cứ chỉ ngồi trong cái lỗ vuông ấy mà trông ra, đến bao giờ chết thì thôi.(Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài)

Các từ láytrong đoạn văn trên là:

A. lùi lũi, kín mít, trăng trắng

B. lùi lũi, kín mít, trăng trắng, sương hay là nắng

C. lùi lũi, trăng trắng

D. lùi lũi, kín mít, trông ra

Câu 15: 

“Có lẽ suốt một đời cầm máy ảnh chưa bao giờ tôi được thấy một cảnh “đắt” trời cho như vậy: trước  mặt tôi là một bức tranh mực tàu của một danh họa thờicổ. Mũi thuyền in một nét mơ hồ lòe nhòe vào bầu  sương mù trắng như sữa có pha đôi chút màu hồng hồng do ánh mặt trời chiếu vào. Vài bóng người lớn lẫn  trẻ con ngồi im phăng phắc như tượng trên chiếc mui khum khum, đang hướng vào bờ. Tất cả khung cảnh  ấy nhìn qua những cái mắt lưới và tấm lưới nằm giữa hai chiếc gọng vó hiện ra dưới một hình thù y hệt cánh  một con dơi, toàn bộ khung cảnh từ đường nét đến ánh sáng đều hài hòa và đẹp, một vẻ đẹp thực đơn giản và  toàn bích khiến đứng trước nó tôi trở nên bối rối, trong trái tim như có cái gì bóp thắt vào. ”

(Trích Chiếc thuyền ngoài xa, Nguyễn Minh Châu, Ngữ văn 12, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam,  2018,tr.70)

Đoạn văn có bao nhiêu từ láy?

A. 5 từ                              B. 6 từ                               C. 7 từ                      D. 8 từ

--- HẾT ---
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2. B
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